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WRITING TASK 1 
CHALLENGE 41 

 
 
DẠNG: TABLE 
 
The chart below shows average hours and minutes spent by UK males and females on different daily 
activities. 
Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 
where relevant. Write at least 150 words. 

 
 
BƯỚC 1: Đọc đề và thực hiện theo các bước sau: 
1/ Tạo structure (dàn ý) cho bài (có mấy đoạn, mỗi đoạn viết gì) 
2/ Xác định 1-2 điểm nổi bật nhất và chung nhất để làm câu nhận xét tổng quan (overview) + Các key 
features mà bạn sẽ mô tả về chart (Body paragraphs) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 
© Được biên soạn bởi Next Level English (nextlevelenglish.vn) 

BƯỚC 2: Tự viết bài theo ý của bạn (min 150 từ), cố gắng canh thời gian <= 20 phút. 
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BƯỚC 3: Đọc bài mẫu và học từ vựng 
 
Sample essay (Simon_band 9.0) 
 

The table compares the average amount of time per day that men and women in the UK spend doing 
different activities. 

It is clear that people in the UK spend more time sleeping than doing any other daily activity. Also, 
there are significant differences between the time spent by men and women on employment/study 
and housework. 

On average, men and women in the UK sleep for about 8 hours per day. Leisure takes up the second 
largest proportion of their time. Men spend 5 hours and 25 minutes doing various leisure activities, 
such as watching TV or doing sport, while women have 4 hours and 53 minutes of leisure time. 

It is noticeable that men work or study for an average of 79 minutes more than women every day. By 
contrast, women spend 79 minutes more than men doing housework, and they spend over twice as 
much time looking after children. 

(151 words) 
 
 
1/ Structure essay (dàn ý) 

Paragraph 1 – Introduction 

• Introduces the table comparing daily time use. 
• Specifies men and women in the UK. 

Paragraph 2 – Overview 

• Sleeping takes up the most time for both genders. 
• Major gender differences appear in employment/study and housework. 

Paragraph 3 – Details (Sleep & leisure) 

• Men and women spend similar amounts of time sleeping. 
• Men spend more time on leisure than women. 

Paragraph 4 – Details (Gender differences) 

• Men spend more time on work or study. 
• Women spend considerably more time on housework and childcare. 
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2/ Dịch song ngữ: 
 

English Vietnamese 

The table compares the average amount of time 
per day that men and women in the UK spend 
doing different activities. 

Bảng so sánh lượng thời gian trung bình mỗi 
ngày mà nam và nữ tại Vương quốc Anh dành 
cho các hoạt động khác nhau. 

It is clear that people in the UK spend more time 
sleeping than doing any other daily activity. 
There are also significant differences between 
men and women in the time spent 
on employment or study and housework. 

Có thể thấy rằng người dân tại Vương quốc 
Anh dành nhiều thời gian cho việc ngủ hơn 
bất kỳ hoạt động hàng ngày nào khác. Ngoài 
ra, tồn tại những khác biệt đáng kể giữa nam 
và nữ về thời gian dành cho công việc hoặc 
học tập và việc nhà. 

On average, men and women sleep for about 
eight hours per day, and leisure takes up the 
second largest proportion of their time. Men 
spend more time on leisure activities, while 
women have slightly less free time. 

Trung bình, nam và nữ ngủ khoảng tám giờ 
mỗi ngày, và thời gian giải trí chiếm tỷ trọng 
lớn thứ hai trong quỹ thời gian của họ. Nam 
giới dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt 
động giải trí, trong khi nữ giới có ít thời gian 
rảnh hơn một chút. 

It is noticeable that men work or study for 
longer each day. By contrast, women 
spend considerably more time doing housework 
and over twice as much timecaring for children. 

Có thể nhận thấy rằng nam giới làm việc hoặc 
học tập lâu hơn mỗi ngày. Ngược lại, phụ nữ 
dành nhiều thời gian hơn đáng kể cho việc 
nhà và hơn gấp đôi thời gian để chăm sóc con 
cái. 

 
 
3/ Vocab and Grammar: 
3.1/ Vocabulary: 
 

Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

average amount of 
time 

n phr 
lượng thời gian trung 
bình 

mean time – 

daily activity n phr hoạt động hàng ngày everyday activity – 

significant differences n phr sự khác biệt đáng kể notable differences – 

employment or study n phr công việc hoặc học tập work or education – 

take up v phr chiếm occupy – 

leisure activities n phr hoạt động giải trí free-time activities – 

on average adv phr trung bình on the whole – 
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Từ / Cụm Loại Nghĩa tiếng Việt Synonym Antonym 

by contrast 
discourse 
marker 

ngược lại in contrast – 

considerably more 
time 

adv phr 
nhiều thời gian hơn đáng 
kể 

substantially more 
time 

– 

over twice as much quant phr hơn gấp đôi more than double – 

 
3.2/ Ngữ pháp và cấu trúc hay: 
 

Cấu trúc Nghĩa tiếng Việt Cách dùng Ví dụ trong bài 

It is clear that + 
clause 

Rõ ràng là… 
Nêu xu hướng 
tổng quát 

It is clear that people in the UK spend 
more time sleeping… 

spend + time + V-
ing 

dành thời gian 
để… 

Mô tả phân bổ 
thời gian 

spend doing different activities 

On average, + clause Trung bình, … 
Đưa số liệu trung 
bình 

On average, men and women sleep… 

It is noticeable that + 
clause 

Có thể nhận thấy 
rằng… 

Nhấn mạnh điểm 
nổi bật 

It is noticeable that men work or study… 

By contrast, + clause Ngược lại, … So sánh đối lập By contrast, women spend… 

over twice as much + 
noun 

hơn gấp đôi… So sánh mức độ 
over twice as much time looking after 
children 

 
 
BƯỚC 4: Sau khi đã học từ bài mẫu, nếu được enhance bài viết của bạn, bạn sẽ viết lại thế 
nào? 
 
 
 


